TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG
     ĐỀ THI HKI

         TỔ SINH- CÔNG NGHỆ

     Môn : Sinh 10 CB






    Thời gian làm bài : 45 phút
HƯỚNG DẪN CHẤM:

Câu 1: ( 1đ)  Các đại phân tử hữu cơ của tế bào là: (1 điểm)


(1) là axit nucleic, (2) là lipit, (3) là Cacbohyđrat, (4) là protein.
Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu 2: ( 3đ) Yêu cầu học sinh nêu được các ý sau: 

	
	Điểm

	   Cấu trúc :

   - Ti thể có 2 lớp màng bao bọc:

   - Màng ngoài trơn, không gấp khúc.

   - Màng trong gấp nếp tạo thành các mào ăn sâu vào chất nền, trên mào   có các enzim hô hấp.

   - Bên trong chất nền có chứa ADN và ribôxôm.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	 Chức năng: 

- Thực hiện hô hấp tế bào

- Cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào dưới dạng ATP
	0.5đ

0.5 đ


Câu 3: ( 3đ) So sánh đặc điểm chung của tế bào nhân sơ và nhân thực 

     Giống :+ Đều được cấu tạo 3 thành phần chính (0,5 đ)
                 + Đều có bào quan ribôxôm ( bào quan không có màng bao bọc ) (0,5 đ)

     Khác : 
	Tế bào nhân sơ 
	Tế bào nhân thực 

	- Chưa có nhân hoàn chỉnh.

- Tế bào chất không có hệ thống nội màng,
- Không có các bào quan có màng bao bọc.

- Kích thước rất nhỏ, thường 1-5µm (1/10 kích thước tế bào nhân thực).

	-Nhân có màng nhân bao bọc.

- Có hệ thống màng chia tế bào chất thành các xoang riêng biệt.

- Có các bào quan có màng bao bọc.
- Kích thước lớn, cấu trúc phức tạp.



	Mỗi ý khác nhau cho 0.5 đ


Câu 4a: ( 3đ) Yêu cầu học sinh nêu được các ý sau:

-Cấu tạo( 1 điểm)

 ATP – Ađênozintri phot phat:

ATP là hợp chất cao năng gồm 3 thành phần:

+ Bazơ nitơ Ađênin

+ Đường ribôzơ.

+ 3 nhóm phôphat.

+ Có hai liên kết cao năng giữa 2 nhóm phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

-Chức năng( 1điểm)

+ Tổng hợp nên các chất hoá học cần thiết cho tế bào.

+ Vận chuyển các chất qua màng.

+ Sinh công cơ học(sự co cơ, hoạt động lao động…

- ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào vì: 
          + Đây là dạng năng lượng dễ sử dụng nhất để sinh công. (0.5đ)

          + Khi phá vỡ các liên kết cao năng trong phân tử ATP có khả năng cung cấp đủ năng lượng cho các hoạt động của tế bào. ( 0.5đ).

Câu 4b. ( 3đ).

a) Chiều dài của gen 4896 Ao ( 1đ).

b) G( môi trường) = X( môi trường) = 7560 ( Nu) (0.5đ)

     A( môi trường) = T( môi trường) = 2520 ( Nu) (0.5đ)

c) G = X = 1079 ( Nu ), G = X = 361 ( Nu) ( 0.75 )

- Đây là dạng đột biến thay thế cặp G – X bằng cặp A –T. ( 0.25đ)

-----Hết----
